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DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG 

HỖ TRỢ SINH VIÊN NGỮ VĂN VÀ KHEN THƯỞNG 

CHƯƠNG TRÌNH KHỞI ĐẦU MỚI 2018 

 

STT MSSV HỌ TÊN LỚP HỌC BỔNG/  

KHEN THƯỞNG 

1.  1556010017 Đặng Thành Đạt  Văn học 4A, 

khóa 2015- 2019 

HB Hỗ trợ SV Ngữ văn 

2.  1556010033 Nguyễn Thị Hạnh  Văn học 4A, 

khóa 2015- 2019 

HB Hỗ trợ SV Ngữ văn 

3.  1556010082 Lê Thị Hồng Thắm Văn học 4B, 

khóa 2015- 2019 

HB Hỗ trợ SV Ngữ văn 

4.  1556010108 Lê Thị Cẩm Tú Văn học 4B, 

khóa 2015 -2019 

HB Hỗ trợ SV Ngữ văn 

5.  
1556010113 Bùi Việt Vương Hán Nôm khóa 

2015-2019 

HB Hỗ trợ SV Ngữ văn 

6.  
1656010133 Nguyễn Trần Thúy 

Vi 

Văn học 3A, 

khóa 2016-2020 

HB Hỗ trợ SV Ngữ văn 

7.  
1656010150 Huỳnh Thanh Tiền Văn học 3A, 

khóa 2016-2020 

HB Hỗ trợ SV Ngữ văn 

8.  
1656010093 Nguyễn Tấn Thành  Văn học 3B, 

khóa 2016-2010 

HB Hỗ trợ SV Ngữ văn 

9.  
1656010090 Phạm Anh Thắm Văn học 3B, 

khóa 2016-2018 

HB Hỗ trợ SV Ngữ văn 

10.  
1656010098 Nguyễn Thị Kim 

Thoa 

Hán Nôm, khóa 

2016-2020 

HB Hỗ trợ SV Ngữ văn 

11.  
1756010087 Lê Thị Hồng Phúc Văn học 2A, 

khóa 2017-2021 

HB Hỗ trợ SV Ngữ văn 

12.  
1756010096 Võ Thị Như 

Quỳnh 

Văn học 2A, 

khóa 2017-2021 

HB Hỗ trợ SV Ngữ văn 

13.  
1756010015 Cao Thị Mỹ Linh Văn học 2B, 

khóa 2017-2021 

HB Hỗ trợ SV Ngữ văn 

14.  
1756010020 Nguyễn Thị Vân 

Anh  

Văn học 2B, 

khóa 2017-2021 

HB Hỗ trợ SV Ngữ văn 

15.  1856010079 Thị Loan  Khóa 2018 - 

2022 

 HB Hỗ trợ SV Ngữ 

văn 



16.  1856010082 Lê Thanh Li Ly Khóa 2018 - 

2022 

HB Hỗ trợ SV Ngữ văn 

17.  
1856010137 Nguyễn Bảo Trang  Khóa 2018 - 

2022 

HB Hỗ trợ SV Ngữ văn 

18.  
1856010157 Danh Thị Bích 

Vân 

Khóa 2018 - 

2022 

HB Hỗ trợ SV Ngữ văn 

19.  1856010144 Nguyễn Thị Khánh 

Tuyên 

Khóa 2018 - 

2022 (25.63 

điểm, Khối C) 

Thủ Khoa tuyển sinh 

khoa Văn học năm học 

2018-2019 (Khối C) 

20.  1856010148 Đỗ Hồng Ngọc 

Uyên 

Khóa 2018 - 

2022 (25.23 

điểm, Khối D) 

Thủ Khoa tuyển sinh 

khoa Văn học năm học 

2018-2019 (Khối D) 

21.  
1856010112 

 

Dương Phú Quí Khóa 2018 - 

2022 (25.25 

điểm, Khối C) 

Á Khoa tuyển sinh khoa 

Văn học năm học 2018-

2019 (Khối C) 

22.  1856010098 Tăng Ngọc Châu 

Nhi 

Khóa 2018 - 

2022 (23.85 

điểm, 

Khối D) 

Á Khoa tuyển sinh khoa 

Văn học năm học 2018-

2019 (Khối D) 

23.  
1856010031 

 

Phạm Ngọc Đăng 

 

Giải Nhất HSG 

Văn QG 

Sinh viên tuyển thẳng 

khoa Văn học năm học 

2018-2019 

24.  1456010055 Nguyễn Đình 

Minh Khuê 

Văn học khóa 

2014-2018 

Thủ khoa tốt nghiệp Khoa 

Văn học - năm học 2017-

2018 

 

25.  1456020059 Nguyễn Thị Minh 

Tâm 

Hán Nôm khóa 

2014-2018  
Thủ khoa tốt nghiệp 

chuyên ngành Hán Nôm - 

Khoa Văn học - năm học 

2017- 2018 

 

Danh sách có tổng cộng 25 sinh viên. 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2018 

TM. BCN Khoa Văn học 

 

(đã ký) 

 

PGS.TS Lê Quang Trường 

 


